	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Khoa (BM)......................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               Mẫu ĐKNV1
Hà Nội, ngày 4 tháng 6  năm 2015


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2015-2016
- Số lượng giảng viên trong khoa:
....................
Trong đó: Biên chế và HĐDH: .....................

HĐNH: ......
- Kế hoạch giảng dạy trong năm (giờ chuẩn):

..................
- Định mức giảng dạy đã trừ miễn giảm (giờ chuẩn):
..................
- Giảng viên cơ hữu đăng ký thực hiện (giờ chuẩn):
..................
- Giảng viên hợp đồng mời ngoài (giờ chuẩn):

.................
HỌC KỲ I:

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	TÊN LỚP
	T. SỐ TIẾT
	HỌ VÀ TÊN
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
	SỐ TIẾT ĐĂNG KÝ GIẢNG
	GV DỰ KIẾN MỜI

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	T/số tiết

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số học kỳ 1
	
	
	
	
	
	


HỌC KỲ II:

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	TÊN LỚP
	T. SỐ TIẾT
	HỌ VÀ TÊN

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
	SỐ TIẾT ĐĂNG KÝ GIẢNG
	GV DỰ KIẾN MỜI

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	T/số tiết

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số học kỳ 1
	
	
	
	
	
	


TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Khoa (BM)......................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               Mẫu ĐKNV2
Hà Nội, ngày 4 tháng 6  năm 2015


Họ và tên giảng viên:..............................................................
Chức vụ:............................

Thâm niên giảng dạy:.............. năm




Hệ số lương:.......................

I. NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY: 

    Định mức giảng dạy:.....................giờ chuẩn/năm học

- Được miễn giảm:........% giờ chuẩn/năm học 

- Định mức thực tế:.............giờ chuẩn/năm học

1. Khối lượng giảng dạy:

1.1. Học kỳ 1:

	GIẢNG MÔN
	Tên lớp
	Số lớp
	Số tiết/lớp
	Hệ số

lớp đông
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Nội dung khác

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Học kỳ 2:

	GIẢNG MÔN
	Tên lớp
	Số lớp
	Số tiết/lớp
	Hệ số

lớp đông
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Nội dung khác

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	


Tổng 1 = ...................... tiết (kì 1) + ...................... tiết (kì 2) = ...................... tiết cả năm
2. Các công việc qui đổi:
	Học kì 1
	Học kì 2

	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Hệ số
	Giờ chuẩn
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Hệ số
	Giờ chuẩn

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	Cộng:
	
	
	


Tổng 2 = ...................... tiết (kì 1) + ...................... tiết (kì 2) = ...................... tiết cả năm
Tổng cộng I = 1 + 2 = :.....................giờ chuẩn/năm học
II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
                    Định mức:.....................giờ chuẩn/năm học

1. Nghiên cứu đề tài khoa học

	TT
	Nội dung nghiên cứu
	Cấp đề tài
	T. gian thực hiện
	Quy ra

giờ chuẩn

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	


2. Các nội dung khác
	TT
	Nội dung nghiên cứu
	Khối lượng
	Hệ số
	Giờ chuẩn

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	


Tổng cộng II = 1 + 2 = :.....................giờ chuẩn/năm học

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

Định mức:.....................giờ /năm học

	TT
	Nội dung nghiên cứu
	Khối lượng
	Hệ số
	Giờ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	


	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHOA, BM
	Hà Nội, Ngày ......... tháng .......... năm 2015

NGƯỜI ĐĂNG KÝ


	TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
	TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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